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TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tinh Dân tộc Tên lớp Nơi sinh ĐXLTN 4 Xếp hạng Ghi chú

1 CD23201K01 Lê Thị Lan Anh 27/09/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.38 Giỏi

2 CD23201K02 Trịnh Phương Anh 20/11/2004 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.54 Xuất sắc

3 CD23201K03 Lê Thị Ngọc Ánh 17/07/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.15 Giỏi

4 CD23201K04 Tăng Thị Bình 06/02/2004 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.33 Giỏi

5 CD23201K36 Loun Bounmixay 02/02/2004 Nữ Lào CĐ Dược K13K Lào 3.32 Giỏi

6 CD23201K05 Lê Thị Linh Chi 08/11/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.06 Giỏi

7 CD23201K07 Nguyễn Hương Giang 29/08/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.50 Xuất sắc

8 CD23201K08 Đới Thị Hồng Hà 09/08/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 2.64 Khá

9 CD23201K33 Nguyễn Thị Hảo 19/02/2001 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.47 Giỏi

10 CD23201K11 Trương Thị Hương 24/06/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 2.58 Khá

11 CD23201K12 Vũ Thị Hưởng 21/07/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.05 Giỏi

12 CD23201K13 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/12/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.01 Giỏi

13 CD23201K45 Phạm Thị Yến Linh 14/10/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.32 Giỏi

14 CD23201K37 Southida Lotphoxay 31/05/2004 Nữ Lào CĐ Dược K13K Lào 2.98 Khá

15 CD23201K14 Kiều Cẩm Ly 08/01/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 2.49 Trung bình

16 CD23201K16 Trịnh Xuân Mạnh 28/10/2000 Nam Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 2.78 Khá

17 CD23201K38 Sysouda Phengkhammy 11/07/2004 Nữ Lào CĐ Dược K13K Lào 3.35 Giỏi

18 CD23201K39 Tounphet Simthongdee 24/09/2004 Nữ Lào CĐ Dược K13K Lào 3.70 Xuất sắc

19 CD23201K41 Mina Thammina 14/03/2005 Nữ Lào CĐ Dược K13K Lào 3.38 Giỏi

20 CD23201K19 Lê Thị Thảo 25/07/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.31 Giỏi

21 CD23201K21 Nguyễn Thị Thảo 15/05/2003 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.29 Giỏi

22 CD23201K22 Bùi Thị Thanh Thủy 23/08/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.09 Giỏi

23 CD23201K23 Lê Văn Tiến 26/12/2005 Nam Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.04 Giỏi

24 CD23201K43 Bùi Thị Trang 10/03/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.17 Giỏi
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25 CD23201K26 Lê Mai Trang 21/04/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 2.63 Khá

26 CD23201K27 Lê Thị Trang 28/07/2003 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.46 Giỏi

27 CD23201K42 Trương Thị Huyền Trang 30/11/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.00 Giỏi

28 CD23201K28 Vi Thị Trúc 29/08/2003 Nữ Thái CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.42 Giỏi

29 CD23201K29 Phạm Hồng Vân 02/01/2005 Nữ Kinh CĐ Dược K13K Thanh Hóa 3.71 Xuất sắc

Ấn định có 29 sinh viên

Trong đó: Số sinh viên Tỷ lệ

Xuất sắc: 4 13.79 %

Giỏi: 19 65.52 %

Khá: 5 17.24 %

Trung bình: 1 3.45 %

Tổng cộng: 29 100.00 %

Mai Văn Bảy
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